
Stt Họ và tên Địa chỉ Stt Họ và tên Địa chỉ

1 Nguyễn Thế Khuỳnh Thôn Phú Sơn 83 Trần Thị Xuân Thôn Phú Sơn

2 Lê Văn Sang Thôn Phú Sơn 84 Nguyễn Văn Thôn Phú Sơn

3 Nguyễn Thị Choan Thôn Phú Sơn 85 Nguyễn Văn Trung Thôn Phú Sơn

4 Hoàng Thị Khuẩn Thôn Phú Sơn 86 Nguyễn Hữu Bân Thôn Phú Sơn

5 Nguyễn Hải Đăng Thôn Phú Sơn 87 Hoàng Thành Tôn Thôn Phú Sơn

6 Nguyễn Minh Trâm Thôn Phú Sơn 88 Trần Công Phối Thôn Phú Sơn

7 Phan Đình Hạnh Thôn Phú Sơn 89 Lê Xuân Hòa Thôn Phú Sơn

8 Nguyễn Thị Bình Thôn Phú Sơn 90 Lê Xuân Tùng Thôn Phú Sơn

9 Cao Tiến Đoàn Thôn Phú Sơn 91 Nguyễn Anh Xuân Thôn Phú Sơn

10 Cao Văn Tịnh Thôn Phú Sơn 92 Nguyễn Văn Đông Thôn Phú Sơn

11 Trần Bá Vưỡng Thôn Phú Sơn 93 Nguyễn Tiến Nại Thôn Phú Sơn

12 Trương Thị Mơn Thôn Phú Sơn 94 Nguyễn Đức Thiện Thôn Phú Sơn

13 Đào Xuân Nhụy Thôn Phú Sơn 95 Nguyễn Văn Nam Thôn Phú Sơn

14 Lê Huy Thương Thôn Phú Sơn 96 Nguyễn Văn Linh Thôn Phú Sơn

15 Dương Văn Dụng Thôn Phú Sơn 97 Nguyễn Văn Tráng Thôn Phú Sơn

16 Nguyễn Trọng Hải Thôn Phú Sơn 98 Trần Văn Hoài Thôn Phú Sơn

17 Trương Văn Nhuẩn Thôn Phú Sơn 99 Trần Văn Thú Thôn Phú Sơn

18 Trương Minh Lường Thôn Phú Sơn 100 Nguyễn Đức Chuẩn Thôn Phú Sơn

19 Trương Minh Cường Thôn Phú Sơn 101 Hoàng Văn Ngọ Thôn Phú Sơn

20 Nguyễn Thị Phạo Thôn Phú Sơn 102 Hoàng Văn Triền Thôn Phú Sơn

21 Dương Văn Hướng Thôn Phú Sơn 103 Lê Xuân Tứ Thôn Phú Sơn

22 Dương Qúy Hợi Thôn Phú Sơn 104 Lê Xuân Tùng Thôn Phú Sơn

23 Trần Thị Dung Thôn Phú Sơn 105 Nguyễn Văn Sơn Thôn Phú Sơn

24 Nguyễn Văn Sơn Thôn Phú Sơn 106 Phan Thị Quyên Thôn Phú Sơn

25 Hà Thị Hồng Thôn Phú Sơn 107 Trương Văn Lương Thôn Phú Sơn

26 Nguyễn Văn Ngọc Thôn Phú Sơn 108 Phan Đình Phong Thôn Phú Sơn

27 Nguyễn Văn Ánh Thôn Phú Sơn 109 Nguyễn Thị Mành Thôn Phú Sơn

28 Nguyễn Văn Thị Thôn Phú Sơn 110 Dương Văn Quyền Thôn Phú Sơn

29 Cao Thế Toàn Thôn Phú Sơn 111 Nguyễn Thị San Thôn Phú Sơn

30 Trần Văn Đức Thôn Phú Sơn 112 Nguyễn Văn Hoan Thôn Phú Sơn

31 Trần Văn Sơn Thôn Phú Sơn 113 Dương Văn Tín Thôn Phú Sơn

32 Lê Huy Mạnh Thôn Phú Sơn 114 Trần Công Hòa Thôn Phú Sơn

33 Nguyễn Ngọc Sử Thôn Phú Sơn 115 Trần Công Lý Thôn Phú Sơn

34 Nguyễn Tiến Hai Thôn Phú Sơn 116 Lê Thị Duyên Thôn Phú Sơn

35 Nguyễn Tiến Đuệ Thôn Phú Sơn 117 Phan Đình Hin Thôn Phú Sơn

36 Trần Văn Chí Thôn Phú Sơn 118 Phan Đình Đồng Thôn Phú Sơn

37 Nguyễn Duy Đức Thôn Phú Sơn 119 Trần Duy Toàn Thôn Phú Sơn

UBND XÃ KỲ ANH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÔN PHÚ SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÁC HỘ ĐẠT GIA ĐÌNH VĂN HOÁ NĂM 2025



38 Nguyễn Xuân Nhất Thôn Phú Sơn 120 Trần Duy Ngôn Thôn Phú Sơn

39 Dương Văn Hiển Thôn Phú Sơn 121 Dương Văn Quyền Thôn Phú Sơn

40 Nuyễn Thị Trâm Thôn Phú Sơn 122 Nguyễn Văn Hội Thôn Phú Sơn

41 Dương Văn Tình Thôn Phú Sơn 123 Nguyễn Thị Cần Thôn Phú Sơn

42 Dương Thị  Phiên Thôn Phú Sơn 124 Dương Văn Hanh Thôn Phú Sơn

43 Trần Đức Thắng Thôn Phú Sơn 125 Trần Duy Dương Thôn Phú Sơn

44 Trần Đức Nhật Thôn Phú Sơn 126 Dương Quý Trọng Thôn Phú Sơn

45 Bùi Thị Hiền Thôn Phú Sơn 127 Dương Quý Sữu Thôn Phú Sơn

46 Lê Huy Cầm Thôn Phú Sơn 128 Nguyễn Văn Sỵ Thôn Phú Sơn

47 Lê Huy Tân Thôn Phú Sơn 129 Nguyễn Văn Học Thôn Phú Sơn

48 Nguyễn Công Toàn Thôn Phú Sơn 130 Nguyễn Văn Trường Thôn Phú Sơn

49 Đào Thị Luây Thôn Phú Sơn 131 Nguyễn Văn Thuận Thôn Phú Sơn

50 Trần Thị Soa Thôn Phú Sơn 132 Nguyễn Văn Phư Thôn Phú Sơn

51 Dương Văn Hiệu Thôn Phú Sơn 133 Nguyễn Văn Sùy Thôn Phú Sơn

52 Nguyễn Thị Phương Thôn Phú Sơn 134 Nguyễn Hồng Phư Thôn Phú Sơn

53 Nguyễn Huữ Ngạn Thôn Phú Sơn 135 Trương Văn Sáng Thôn Phú Sơn

54 Nguyễn Thị Thanh Thôn Phú Sơn 136 Trương Văn Sinh Thôn Phú Sơn

55 Nguyễn Văn Trình Thôn Phú Sơn 137 Trần Thị Dinh Thôn Phú Sơn

56 Nguyễn Thê Phúc Thôn Phú Sơn 138 Trần Văn Nghĩa Thôn Phú Sơn

57 Nguyễn Thế Khoành Thôn Phú Sơn 139 Dương Văn Quỳnh Thôn Phú Sơn

58 Nguyễn Thế Đức Thôn Phú Sơn 140 Nguyễn Văn Luân Thôn Phú Sơn

59 Nguyễn Văn Dành Thôn Phú Sơn 141 Lê Thị Xuân Thôn Phú Sơn

60 Nguyễn Văn Hằng Thôn Phú Sơn 142 Trần Văn Hân Thôn Phú Sơn

61 Dương Văn Nhật Thôn Phú Sơn 143 Nguyễn Văn Định Thôn Phú Sơn

62 Nguyenx Thị Thông Thôn Phú Sơn 144 Phan Đình Phách Thôn Phú Sơn

63 Trần Văn Quế Thôn Phú Sơn 145 Nguyễn Văn Tuy Thôn Phú Sơn

64 Trần Văn Sang Thôn Phú Sơn 146 Nguyễn Thế Tài Thôn Phú Sơn

65 Nguyễn Thị Mỹ Thôn Phú Sơn 147 Dương Văn Thiện Thôn Phú Sơn

66 Nguyễn Văn Hải Thôn Phú Sơn 148 Nguyễn Văn Vĩnh Thôn Phú Sơn

67 Dương Đắc Chí Thôn Phú Sơn 149 Nguyễn Cương Minh Thôn Phú Sơn

68 Nguyễn Văn Nam Thôn Phú Sơn 150 Nguyễn Cương Thông Thôn Phú Sơn

69 Nguyễn Văn Hội Thôn Phú Sơn 151 Nguyên Trung Thể Thôn Phú Sơn

70 Nguyễn Văn Sáng Thôn Phú Sơn 152 Nguyễn Văn Vỹ Thôn Phú Sơn

71 Dương Thị Lịnh Thôn Phú Sơn 153 Trần Lực Thôn Phú Sơn

72 Nguyễn Văn Cử Thôn Phú Sơn 154 Nguyêễn Trung Chiến Thôn Phú Sơn

73 Nguyễn Văn Bình Thôn Phú Sơn 155 Lê Văn Thể Thôn Phú Sơn

74 Trần Văn Dánh Thôn Phú Sơn 156 Nguyêễn Văn Thệ Thôn Phú Sơn

75 Trần Văn Hạnh Thôn Phú Sơn 157 Lê Văn Tuấn Thôn Phú Sơn

76 Nguyễn Văn Quỳnh Thôn Phú Sơn 158 Nguyễn Thế Liệu Thôn Phú Sơn

77 Nguyễn Văn Hải Thôn Phú Sơn 159 Trần Văn Duy Thôn Phú Sơn

78 Nguyễn Văn Thuận Thôn Phú Sơn 160 Nguyêễn Tiến Trường Thôn Phú Sơn



79 Trần Đình Tư Thôn Phú Sơn 161 Trần Văn Liệu Thôn Phú Sơn

80 Trương Văn Thưởng Thôn Phú Sơn 162 Nguyễn Văn Hồng Thôn Phú Sơn

81 Nguyễn Trạch Thôn Phú Sơn 163 Nguyễn Văn Châu Thôn Phú Sơn

82 Nguyễn Văn Huy Thôn Phú Sơn 164 Nguyễn Thị Luận Thôn Phú Sơn

Tổng số hộ có mặt trên địa bàn:169 hộ

Tổng số hộ đạt danh hiệu "Gia đình văn hoá" : 164 hộ

Đạt tỷ lệ :97 %


